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GVD08011 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 01 THTB1-22 33 4 2 5 MAYCHIEU x x x x x x x x x 20222

GVD11014 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 01 01 THTB1-22 33 4 2 5 MAYCHIEU x x x 20222

GVD11014 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 01 02 THTB1-22 33 4 3 5 MAYCHIEU x x x x x 20222

GVD08011 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 01 03 THTB1-22 33 4 3 5 MAYCHIEU x x x x x x x 20222

GVD11014 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 01 04 THTB1-22 33 4 4 5 MAYCHIEU x x x x x 20222

GVD02006 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 01 05 THTB1-22 33 4 4 5 MAYCHIEU x x x x x x x 20222

GVD11014 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 01 06 THTB1-22 33 4 5 5 MAYCHIEU x x x x x x 20222

GVD15015 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 01 07 THTB1-22 33 4 5 5 MAYCHIEU x x x x x x x 20222

GVD08011 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 01 08 THTB1-22 33 4 6 5 MAYCHIEU x x x x x 20222

GVD15015 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 01 09 THTB1-22 33 4 6 5 MAYCHIEU x x x x x x 20222

TGD19019 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 02 THTB1-22 33 4 2 5 MAYCHIEU x x x x x x x x x 20222

GVD10012 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 02 01 THTB1-22 33 4 2 5 MAYCHIEU x x x 20222

TGD19019 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 02 02 THTB1-22 33 4 3 5 MAYCHIEU x x x x x x x x x x x x 20222

GVD15015 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 02 03 THTB1-22 33 4 4 5 MAYCHIEU x x x x x x x x x x x x 20222

TGD19019 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 02 04 THTB1-22 33 4 5 5 MAYCHIEU x x x x x x x x 20222

GVD02005 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 02 05 THTB1-22 33 4 5 5 MAYCHIEU x x x x x 20222

GVD10012 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 02 06 THTB1-22 33 4 6 5 MAYCHIEU x x x x x x x 20222

GVD02005 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 02 07 THTB1-22 33 4 6 5 MAYCHIEU x x x x 20222

GVD04008 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 03 THTB1-22 33 4 2 5 MAYCHIEU x x x x x x x x x x x x 20222

GVD21021 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 03 1 THTB1-22 33 4 3 5 MAYCHIEU x x x x x x x 20222

GVD04008 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 03 2 THTB1-22 33 4 3 5 MAYCHIEU x x x x x 20222

GVD21021 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 03 3 THTB1-22 33 4 4 5 MAYCHIEU x x x x x x x x x x 20222

GVD04008 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 03 4 THTB1-22 33 4 4 5 MAYCHIEU x x 20222

GVD21021 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 03 5 THTB1-22 33 4 5 5 MAYCHIEU x x x x x x x x x x x x x 20222

GVD18017 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 03 6 THTB1-22 33 4 6 5 MAYCHIEU x x x x 20222

GVD21021 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 03 7 THTB1-22 33 4 6 5 MAYCHIEU x x x x x x x 20222

GVD00003 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 04 THTB1-22 33 4 2 5 MAYCHIEU x x x x x x x x x x 20222

GVD18017 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 04 01 THTB1-22 33 4 2 5 MAYCHIEU x x 20222

GVD20020 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 04 02 THTB1-22 33 4 3 5 MAYCHIEU x x x x 20222

GVD00003 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 04 03 THTB1-22 33 4 3 5 MAYCHIEU x x x x x x x 20222

GVD18017 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 04 04 THTB1-22 33 4 3 5 MAYCHIEU x 20222

GVD20020 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 04 05 THTB1-22 33 4 4 5 MAYCHIEU x x x x x x x 20222

GVD00003 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 04 06 THTB1-22 33 4 4 5 MAYCHIEU x x x x x 20222

GVD20020 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 04 07 THTB1-22 33 4 5 5 MAYCHIEU x x x x x x x x x x 20222

GVD08011 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 04 08 THTB1-22 33 4 5 5 MAYCHIEU x x x 20222

GVD20020 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 04 09 THTB1-22 33 4 6 5 MAYCHIEU x x x x x x x x 20222

GVD10013 61GER1B1 Thực hành tiếng B1 04 10 THTB1-22 33 4 6 5 MAYCHIEU x x x 20222
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Ghi chú xin phòng: Các phòng lớn xin phòng có máy chiếu, micro, loa. Các lớp thực hành tiếng xin phòng học ở cùng 1 tòa nhà cho cùng 1 khóa
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